
SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

BỆNH VIỆN YHCT 

 

Số:     /BV-KD 
V/v đề nghị cung cấp Báo giá 

nhiệm vụ xây dựng, mở rộng 

vườn cây dược liệu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng  8 năm 2024 

  

Kính gửi: Các Quý Công ty, đơn vị cung cấp. 

 

Căn cứ nhu cầu triển khai nhiệm vụ xây dựng, mở rộng mô hình vườn cây 

dược liệu, cây thuốc nam tại đơn vị năm 2024, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 

Lạng Sơn có nhu cầu được báo giá một số hạng mục, hàng hóa, cụ thể như sau: 

Danh mục chi tiết tại Phụ lục I, II kèm theo. 

Tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: Bệnh viện 

Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn (Khoa Dược, điện thoại: 0205.3815650), thôn 

Hoàng Trung, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, nhận báo 

giá qua email: khoaduocyhct68@gmail.com.  

Thời hạn tiếp nhận báo giá: trong vòng 10 ngày, kể từ ngày đăng tải văn bản 

đề nghị báo giá thành công trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện. 

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá. Giá 

báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, các loại thuế, phí liên quan. 

Các công ty, đơn vị có thể báo giá từng phần hoặc toàn bộ các danh mục. 

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị các quý công 

ty, đơn vị cung cấp có năng lực phối hợp, cung cấp báo giá. 

Trân trọng cảm ơn! 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo BV; 

- Đăng website BV; 

- Lưu: VT, KD. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Mẫn 

 

  

mailto:khoaduocyhct68@gmail.com


Phụ lục I 

Danh mục đề nghị báo giá 
(Kèm theo Công văn số: /BV-KD ngày  /8/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền) 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

VNĐ 
Thành tiền Ghi chú 

1 
Cải tạo đất, trồng cây, 

chăm sóc, bảo vệ cây 
    Phần 1 

1.1 
Đất mầu trồng cây (san 

đổ 1 lớp đất mầu) 
m3 180 

  

Làm đất, 

đánh luống, 

phối trộn đất, 

phân bón để 

trồng cây; 

trồng số 

lượng cây 

theo PL2. 

1.2 Phân NPK Kg 200 

1.3 Phân hữu cơ Tấn 6 

1.4 
Công trồng cây, làm 

đất 
Công 60 

1.5 
Công chăm sóc, bảo vệ 

cây 
Công  252   

Chăm sóc, 

bảo vệ cây 

sinh trưởng, 

phát triển tại 

vườn trong 

12 tháng. 

2 

Cung cấp, thi công 

trọn gói hàng rào cây 

xanh, đường nội bộ, 

hệ thống phụ trợ 

    Phần 2 

2.1 Cây Tùng tháp Cây 30   
Cây cao ≥ 1,2 

m 

2.2 Cây Dâm bụt thái Cây 200   Cây cao ≥ 1 m 

2.3 Cây hoa Ngũ sắc Cây 200   
Cây cao ≥ 0.5 

m 

2.4 

Đường nội bộ bằng 

thảm cỏ dày 30cm X 

600m 

m2 180   

Diện tích 

180m2, rộng 

phù hợp theo 

thực tế. 

2.5 Biển tên cây thuốc Cái 40   

Theo danh 

mục cây 

thuốc tại 

PL2 

2.6 

Giàn, cột cho cây leo, 

bám, bên trên phủ lưới 

diện tích 50m2 

Hệ 

thống 
1   

Giàn, cột 

bằng thép 

hoặc hợp 

kim không gỉ 

hoặc tương 

đương 

2.7 Cổng vườn Cổng 1   
Có cột trụ, 

cao ≥212 cm, 



rộng≥176 

cm,dạng vòm, 

thiết kế cân 

đối, chắc 

chắn, chất liệu 

thép không rỉ 

hoặc tương 

đương trở lên, 

có thể trồng 

cây leo trang 

trí, kèm theo 

biển tên vườn. 

2.8 Hệ thống tưới nước 
Hệ 

thống 
1   

Diện tích 

vườn  ≥  

250m2 

2.9 
Hệ thống thoát nước 

xung quanh vườn 
Mét 500    

  
Tổng cộng: 14 tiểu 

mục. 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục II 

Danh mục giống cây thuốc, cây dược liệu đề nghị báo giá  
(Kèm theo Công văn số: /BV-KD ngày  /8/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền) 

TT 
Tên thông 

thường 

Tên khoa 

học 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

VNĐ 
Thành tiền Ghi chú 

 Cung cấp giống cây      

1  Ba chạc 
Euodialepta  

(Spreng.) Merr.  
Cây 5  

 
Cao ≥ 1 mét. 

2  
Bạch chỉ 

nam 

Derris glauca 

Merr. & Chun*        
Cây 20 

  
Cao ≥ 1 mét. 

3  Bình vôi Stephania sp.* Cây 2   Củ to, đường 

kính củ ≥ 5cm. 

4  Cẩu tích 

Cibotium 

barometz (L.) 

Sm.*         

Cây 20 

  
Cao ≥ 50cm. 

5  Chanh rừng 

Atalantia 

guilauminii 

Swingle*          

Cây 5  
 

Đường kính gốc 

≥3cm,cao ≥1m. 

6  Đại hoa đỏ 
Plumeria rubra 

L.* 
Cây 1  

 Cây cao ≥ 2 m,  

đường kính gốc 

≥5 cm. 

7  Đại hồi 

Illicium verum 

Hook. et 

Thoms.*       

Cây 2  
 Cây cao ≥ 2 

m,đường kính 

gốc ≥5 cm. 

8  Giảo cổ lam 

Gynostemma 

pentaphyllum 

(Thunb.) 

Makino*         

Cây 20 

  

Cây cao (dài) 
≥ 50cm. 

9  Gối hạc 
Leea indica 

(Burm.f.)Merr.*         
Cây 20 

  Cây cao ≥ 

50cm. 

10  Hà thủ ô đỏ 

Fallopia 

multiflora 

(Thunb.)         

Cây 20 

  
Thân cây dài ≥ 

50cm. 

11  Hòe 

Styphnolobium 

japonicum (L.) 

Schott        

Cây 5 

  
Cây cao ≥ 2 

mét 

12  Huyết giác 

Dracaena 

cambodiana 

Pierre ex 

Gagnep.        

Cây 2 

  
Cây cao ≥ 1 m,  

đường kính gốc 

≥ 5cm. 

13  Kim giao 

Nageia 

wallichiana 

(C.Presl.) 

Kuntze        

Cây 2 

  
Cây cao ≥ 2 m,  

đường kính gốc 

≥5 cm. 

14  Lô hội 

Aloe vera var. 

chinensis 

(Haw.) Berger       

Cây 20 

  
Cây cao ≥ 

20cm. 



15  Lộc vừng 

Barringtonia 

acutangula (L.) 

Gaertn.    

Cây 2 

  Cây cao ≥ 2 m,  

đường kính gốc 

≥5 cm. 

16  Lựu 
Punica 

granatum L.         
Cây 2 

  Cây cao ≥ 1,5 

m,đường kính 

gốc ≥5 cm. 

17  Mắc mật 

Clausena 

anisum-olens 

(Blanco) Merr.*        

Cây 2 

  Cây cao ≥ 2 m,  

đường kính gốc 

≥5 cm. 

18  
Me rừng 

(Mác kham) 

Phyllanthus 

emblica L.*         
Cây 2 

  Cây cao ≥ 1 m,  

đường kính gốc 

≥ 3 cm. 

19  Nhài Jasminum sp.*          Cây 20   Cây cao ≥50cm. 

20  Nho rừng 
Vitis thunbergii 

Sieb. Et Zucc       
Cây 20 

  Đường kính gốc 

≥1,5cm. 

21  Quế 
Cinnamomum 

cassia Presl.         
Cây 2 

  Đường kính gốc 

≥3cm, 

cao≥1,5m. 

22  Sâm cau 

Curculigo 

orchioides 

Gaertn.* 

Cây 20 

  
Cây cao ≥ 

20cm. 

23  
Sâm đại 

hành 

Eleutherine 

bulbosa (Mill.) 

Urb.*        

Cây 20 

  
Cây cao ≥15cm. 

24  Sói rừng 

Sarcandra 

glabra (Thunb.) 

Nakai*        

Cây 20 

  
Cây cao ≥40cm. 

25  Sung 

Ficus racemosa 

L.var. miquelii 

(King) Corn.      

Cây 2 

  Cây cao ≥ 2 

m,đường kính 

gốc ≥5 cm. 

26  
Tam thất 

nam 

Kaempferia 

thorellii 

Gagnep./ 

Stahlianthus tho

relii Gagnep 

Cây 20 

  

Cẩm địa la, 

cao ≥ 10cm. 

27  Thầu dầu 
Ricinus 

communis L.          
Cây 20 

  Cây cao ≥ 1,2 

m. 

28  Trà hoa vàng Camellia sp.           Cây 20   Cây cao≥50cm. 

29  Vả rừng 
Ficus variegata 

Blume         
Cây 02 

  Cây cao ≥ 2,0 

mét. 

30  Vối 

Cleistocalyx 

operculatus 

(Roxb.) Merr. & 

Perry*      

Cây 2 

  

Cây cao ≥ 2,0 

mét. 

31  

Núc nác 

(Hoàng bá 

nam) 

Oroxylum 

indicum 
Cây 5 

  
Cây cao ≥ 

50cm. 

32  
Ngũ gia bì 

gai 

Acanthopanax 

trifoliatus (L) 

Merr. 

Cây 10 

  
Cây cao ≥ 

30cm. 

33  
Ngũ gia bì 

hương 

Acanthopanax 

gracilistylus 
Cây 20 

  Cây cao ≥ 

30cm. 



W.W. Smith. 

34  Lá khôi 
Ardisia 

sylvestris Pitard 
Cây 2 

  Cây cao ≥ 

50cm.  

35  

Tỳ bà (Nhót 

tây, Nhót 

Nhật Bản) 

Eriobotrya 

japonica 
Cây 5 

  
Cây cao ≥ 

100cm. 

36  Xạ đen (Dót) 

Ehretia 

asperula Zoll. 

& Moritzi (họ 

Boraginaceae)   

Cây 10 

  

Cây cao ≥ 

50cm.  

37  Dổi 
Magnolia sp. 

(Magnoliaceae) 
Cây 5 

  Cây cao ≥ 

50cm.  

38  

Kê huyết 

đằng (Dây 

máu người) 

Spatholobus 

suberectus  
Cây 10 

  
Cây cao ≥ 

50cm.  

39  Chè dây 
Ampelopsis 

cantoniensis 
Cây 10 

  Cây cao ≥ 

30cm. 

40  

Chè đắng 

(Khổ đinh 

trà) 

Ilex kaushue Cây 5 

  
Cây cao ≥ 

50cm.  

 
Tổng cộng: 

40 khoản. 
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